	Phụ lục số 01

	TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM 2008

	(Kèm theo Nghị quyết số 93/NQ-HĐND ngày 22 tháng 12 năm 2007 của HĐND huyện Mộc Châu)

	
	
	
	
	

	
	
	
	Đơn vị tính: 1.000 đồng

	SỐ TT
	NỘI DUNG CHI
	HƯỚNG DẪN CỦA UBND TỈNH
	DỰ TOÁN 2008 HĐND HUYỆN GIAO 
	TĂNG SO VỚI TỈNH GIAO

	
	
	
	
	

	 
	TỔNG THU NGÂN SÁCH
	209.966.000
	212.216.000
	    2.250.000 

	I
	THU NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN
	15.750.000
	18.000.000
	    2.250.000 

	 
	Điều tiết ngân sách tỉnh
	305.000
	305.000
	                   -   

	 
	Điều tiết ngân sách huyện
	15.445.000
	17.695.000
	    2.250.000 

	 
	Bao gồm:
	 
	 
	 

	1
	Thu xí nghiệp quốc doanh
	300.000
	300.000
	                   -   

	2
	Thuế công thương nghiệp - dịch vụ ngoài QD
	         7.400.000 
	7.500.000
	        100.000 

	3
	Thuế sử dụng đất nông nhgiệp
	              85.000 
	135.000
	          50.000 

	4
	Thuế nhà đất
	         1.200.000 
	1.300.000
	        100.000 

	5
	Thu tiền sử dụng đất
	         2.500.000 
	4.000.000
	    1.500.000 

	6
	Thuế chuyển quyền sử dụng đất
	            260.000 
	260.000
	                   -   

	7
	Thu phí và lệ phí
	            900.000 
	1.000.000
	        100.000 

	8
	Thu lệ phí trước bạ
	         1.600.000 
	1.630.000
	          30.000 

	9
	Thu tiền thuê đất
	                5.000 
	5.000
	                   -   

	10
	Thu khác
	         1.500.000 
	1.870.000
	        370.000 

	II
	NGUỒN CCTL TỪ TĂNG THU NĂM 2007
	              50.000 
	50.000
	                   -   

	III
	THU BỔ SUNG NGÂN SÁCH CẤP TRÊN
	187.216.000
	187.216.000
	                   -   

	1
	Bổ sung cân đối ngân sách
	162.009.000
	162.009.000
	 

	2
	Bổ sung có mục tiêu theo CTMT của tỉnh
	1.379.000
	1.379.000
	 

	3
	Bổ sung có mục tiêu CTMT của Trung ương
	23.828.000
	23.828.000
	 

	IV
	CÁC NGUỒN THU QUẢN LÝ QUA NS
	         6.950.000 
	       6.950.000 
	                   -   

	1
	Thu viện phí
	6.500.000
	6.500.000
	 

	2
	Thu học phí
	250.000
	250.000
	 

	3
	Thu xây dựng trường
	200.000
	200.000
	 

	
	
	
	
	

	
	
	CHỦ TỊCH

	
	
	(Đã ký)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Lường Văn Chựa

	
	
	
	
	


	Phụ lục số 02

	TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2008

	(Kèm theo Nghị quyết số  93/NQ-HĐND ngày 22 tháng 12 năm 2007 của HĐND huyện Mộc Châu)

	
	
	
	Đơn vị tính: 1.000 đồng

	SỐ TT
	NỘI DUNG CHI
	HƯỚNG DẪN CỦA UBND TỈNH
	DỰ TOÁN 2008 HĐND HUYỆN GIAO 
	TĂNG SO VỚI TỈNH GIAO

	
	
	
	
	

	 
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
	209.661.000
	211.911.000
	2.250.000

	A
	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
	178.883.000
	181.133.000
	2.250.000

	I
	Chi đầu tư xây dựng cơ bản
	7.670.000
	9.170.000
	1.500.000

	1
	Từ nguồn thu cấp quyền sử dụng đất
	2.500.000
	4.000.000
	1.500.000

	 
	Tr.đó: Quy hoạch sử dụng đất chi tiết các xã
	600.000
	600.000
	 

	2
	Chi đầu tư XDCB tập trung
	5.170.000
	5.170.000
	 

	II
	Chi thường xuyên
	169.834.000
	170.584.000
	750.000

	1
	Chi sự nghiệp kinh tế
	4.100.000
	4.300.000
	200.000

	 
	Tr.đó:  + Nguồn cải cách tiền lương
	           150.000 
	           150.000 
	0

	 
	             + SN nông nghiệp
	 
	        1.500.000 
	 

	 
	             + SN thuỷ lợi
	 
	              30.000 
	 

	 
	             + SN lâm nghiệp
	 
	           265.000 
	 

	 
	             + SN giao thông
	 
	           890.000 
	 

	 
	             + PTGTNT theo QĐ 182/QĐ-UBND
	        1.100.000 
	        1.100.000 
	 

	 
	             + Chi sự nghiệp KTTC và đô thị
	           165.000 
	           365.000 
	     200.000 

	 
	                  Tr.đó: Ban Quản lý chợ Km 70
	 
	           150.000 
	 

	2
	Chi sự nghiệp Giáo dục 
	    111.285.000 
	    111.285.000 
	                -   

	 
	Tr.đó: + Học bổng học sinh dân tộc nội trú
	        1.620.000 
	        1.620.000 
	 

	 
	           + Nguồn TH CC tiền lương
	        1.760.000 
	        1.760.000 
	 

	3
	Chi sự nghiệp y tế
	        9.780.000 
	        9.830.000 
	        50.000 

	 
	 Tr.đó: + KP chi thường xuyên theo TT 119
	           290.000 
	           290.000 
	 

	 
	             + KP thực hiện chính sách y tế bản
	           758.000 
	           758.000 
	 

	 
	             + Chi khám chữa bệnh cán bộ Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý
	 
	              50.000 
	        50.000 

	 
	             + Nguồn TH CC tiền lương
	           100.000 
	           100.000 
	                -   

	4
	Chi sự nghiệp văn hoá thông tin
	           700.000 
	           700.000 
	 

	 
	 Tr.đó: + KPTH cuộc VĐTDĐKXDĐS dân cư
	              20.000 
	              20.000 
	 

	 
	             + Nguồn TH CC tiền lương
	              20.000 
	              20.000 
	 

	5
	Chi sự nghiệp thể dục thể thao
	           330.000 
	           330.000 
	 

	 
	Tr.đó: + Nguồn TH cải cách tiền lương
	              10.000 
	              10.000 
	 

	6
	Chi đảm bảo xã hội
	        3.838.000 
	        3.838.000 
	 

	 
	Hưu trí xã
	        2.778.000 
	        2.778.000 
	 

	 
	KP thực hiện KL 03
	           350.000 
	           350.000 
	 

	 
	KP Trung tâm giáo dục lao động
	           300.000 
	           300.000 
	 

	 
	Chi quà tết và trợ cấp xã hội
	           410.000 
	           410.000 
	 

	7
	Chi quản lý hành chính
	      32.046.000 
	      32.166.000 
	     120.000 

	a
	KP Ban chỉ đạo 03
	           110.000 
	           180.000 
	 

	b
	Kinh phí Đảng cộng sản VN cấp huyện 
	        2.067.000 
	        2.067.000 
	 

	 
	Tr.đó: Nguồn thực hiện cải cách tiền lương
	           100.000 
	           100.000 
	 

	c
	 Chi quản lý nhà nước
	        4.644.000 
	        4.644.000 
	 

	 
	Tr.đó: + KP phổ biến tuyên truyền pháp luật
	              20.000 
	              20.000 
	 

	 
	            + KP Ban chỉ đạo di dân tái định cư
	              50.000 
	              50.000 
	 

	 
	            + Nguồn thực hiện cải cách tiền lương
	           160.000 
	           160.000 
	 

	d
	Sinh hoạt phí đại biểu HĐND
	              85.000 
	              85.000 
	 

	e
	KP hoạt động của HĐND
	           198.000 
	           198.000 
	 

	f
	Kinh phí đoàn thể, Hội
	        1.507.000 
	        1.507.000 
	 

	 
	Tr.đó:     + KP cuộc VĐTDĐKXDĐS khu dân cư
	              20.000 
	              20.000 
	 

	 
	               + KP Đại hội MTTQ huyện, xã, thị trấn
	           100.000 
	           100.000 
	 

	 
	               + KP mua sắm tài sản các đoàn thể
	           100.000 
	           100.000 
	 

	 
	               + KP giám sát CĐ theo QĐ 80/QĐ-TTg
	              20.000 
	              20.000 
	 

	 
	               + Nguồn thực hiện cải cách tiền lương 
	              30.000 
	              30.000 
	 

	g
	Các khoản chi thường xuyên cấp xã
	      23.435.000 
	      23.485.000 
	        50.000 

	 
	Tr.đó: Nguồn thực hiện cải cách tiền lương
	           270.000 
	           270.000 
	 

	8
	Chi Trung tâm chính trị huyện
	           560.000 
	           560.000 
	 

	 
	Tr đó: Nguồn thực hiện cải cách tiền lương 
	              20.000 
	              20.000 
	 

	9
	Chi hỗ trợ an ninh  - quốc phòng
	        2.788.000 
	        2.888.000 
	     100.000 

	 
	 + Chi cho công an viên tiểu khu 
	           934.000 
	           934.000 
	 

	 
	 + Chi trả DQTV theo NĐ 184/NĐ-CP
	           284.000 
	           284.000 
	 

	 
	 + Chi hỗ trợ an ninh
	           450.000 
	           550.000 
	 

	 
	 + Chi hỗ trợ quốc phòng
	        1.020.000 
	        1.020.000 
	 

	 
	 + Chi thực hiện NQ 37/NQ-TW 
	           100.000 
	           100.000 
	 

	10
	Chi khác ngân sách huyện 
	        1.360.000 
	        1.360.000 
	                -   

	 
	Tr.đó: Nguồn thực hiện cải cách tiền lương 
	           140.000 
	           140.000 
	 

	 
	   Chi đảm bảo an toàn giao thông
	           100.000 
	           200.000 
	 

	11
	Chi tạo nguồn thực hiện CCTL từ nguồn tăng thu NS năm 2007
	 
	           137.000 
	     137.000 

	12
	Dự phòng ngân sách huỵện, xã 
	        3.047.000 
	        3.190.000 
	     143.000 

	a
	Dự phòng ngân sách huỵện 
	        2.546.000 
	        2.689.000 
	     143.000 

	b
	Dự phòng ngân sách xã
	           501.000 
	           501.000 
	 

	III.
	Chi các chương trình mục tiêu ngân sách 
địa phương
	        1.379.000 
	        1.379.000 
	                -   

	1
	KP thực hiện CVĐ TD ĐKXD ĐS DC cấp xã
	           352.000 
	           352.000 
	                -   

	2
	Hỗ trợ các Đội văn nghệ bản hoạt động TX
	           352.000 
	           352.000 
	 

	3
	Chương trình 925 bố trí từ ngân sách
	           675.000 
	           675.000 
	 

	B
	CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU
	      23.828.000 
	      23.828.000 
	                -   

	1
	Chương trình xoá đói giảm nghèo
	           258.000 
	           258.000 
	                -   

	a
	Dự án dạy nghề cho người nghèo
	           150.000 
	           150.000 
	 

	b
	Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo
	              55.000 
	              55.000 
	 

	c
	Dự án nâng cao năng lực giảm nghèo
	              37.000 
	              37.000 
	 

	d
	Trợ giúp pháp lý
	              10.000 
	              10.000 
	 

	e
	Hoạt động giám sát, đánh giá
	                6.000 
	                6.000 
	 

	2
	Chương trình 135 (Giai đoạn 2)
	      11.924.000 
	      11.924.000 
	 

	a
	Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng
	        9.301.000 
	        9.301.000 
	 

	b
	Dự án hỗ trợ sản xuất
	        1.065.000 
	        1.065.000 
	 

	c
	Vốn đầu tư dự án hỗ trợ sản xuất
	           665.000 
	           665.000 
	 

	d
	Đào tạo cán bộ xã, bản thuộc CT 135
	           801.000 
	           801.000 
	 

	e
	Hỗ trợ dịch vụ nâng cao đời sống nhân dân
	              53.000 
	              53.000 
	 

	g
	Chi phí quản lý chương trình 135
	              39.000 
	              39.000 
	 

	3
	Chương trình 134 
	      10.322.000 
	      10.322.000 
	 

	a
	Hỗ trợ làm nhà ở
	        4.322.000 
	        4.322.000 
	 

	b
	Hỗ trợ sản xuất và nước sinh hoạt
	        6.000.000 
	        6.000.000 
	 

	4
	CT MT giáo dục (DAĐT nghề cho nông dân)
	           170.000 
	           170.000 
	 

	5
	Chương trình bố trí sắp xếp dân cư
	        1.154.000 
	        1.154.000 
	 

	a
	Vốn đầu tư phát triển các dự án di dân
	          580.000 
	          580.000 
	 

	b
	Vốn lập quy hoạch sắp xếp dân cư
	           284.000 
	           284.000 
	 

	c
	Vốn sự nghiệp
	           290.000 
	           290.000 
	 

	C
	CHI TỪ CÁC NGUỒN THU QL QUA NSNN
	        6.950.000 
	        6.950.000 
	                -   

	1
	Chi từ nguồn thu viện phí, quỹ KCB người nghèo
	        6.500.000 
	        6.500.000 
	 

	2
	Chi từ nguồn thu học phí
	           250.000 
	           250.000 
	                -   

	3
	Chi từ nguồn thu xây dựng trường
	           200.000 
	           200.000 
	                -   

	
	
	
	
	

	
	
	CHỦ TỊCH

	
	
	(Đã ký)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Lường Văn Chựa

	
	
	
	
	


	Phụ lục số 04
	

	 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN, XÃ, THỊ TRẤN  NĂM 2008

	(Kèm theo Nghị quyết số 93/NQ-HĐND ngày 22 tháng 12 năm 2007 của HĐND huyện Mộc Châu)

	
	
	Đơn vị tính: 1.000 đồng

	SỐ TT
	NỘI DUNG CHI
	 DỰ TOÁN 2008 
	CƠ CẤU CHI

	
	
	
	

	 
	DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN
	208.789.100
	    100,00 

	I
	Chi đầu tư xây dựng cơ bản
	 
	9.170.000
	         4,39 

	1
	Từ nguồn thu cấp quyền sử dụng đất
	 
	4.000.000
	 

	 
	Trong đó: Quy hoạch sử dụng đất chi tiết các xã
	600.000
	 

	2
	Chi đầu tư XDCB tập trung
	 
	5.170.000
	 

	II
	Chi thường xuyên
	 
	139.853.000
	       66,98 

	1
	Chi sự nghiệp kinh tế
	 
	3.200.000
	         1,53 

	a
	Nguồn cải cách tiền lương
	 
	               150.000 
	 

	b
	SN nông nghiệp
	 
	            1.500.000 
	 

	c
	SN thuỷ lợi
	 
	                 30.000 
	 

	d
	SN lâm nghiệp
	 
	               265.000 
	 

	e
	 SN giao thông
	 
	               890.000 
	 

	g
	Chi sự nghiệp KTTC và đô thị
	 
	               365.000 
	 

	 
	   Trong.đó: Ban Quản lý chợ Km 70
	 
	               150.000 
	 

	2
	Chi sự nghiệp Giáo dục 
	 
	       111.285.000 
	       53,30 

	 
	Trong đó:      + Học bổng học sinh dân tộc nội trú
	            1.620.000 
	 

	 
	                      + Nguồn TH CC tiền lương
	 
	            1.760.000 
	 

	3
	Chi sự nghiệp y tế
	 
	            8.781.000 
	         4,21 

	 
	Trong đó: + Chi khám chữa bệnh cán bộ Ban TVHU quản lý
	                 50.000 
	 

	 
	                 + Nguồn TH CC tiền lương
	 
	               100.000 
	 

	4
	Chi sự nghiệp văn hoá thông tin
	 
	               700.000 
	         0,34 

	 
	Trong đó: + HT bản văn hoá du lịch
	 
	               200.000 
	 

	 
	                 + Nguồn TH CC tiền lương
	 
	                 20.000 
	 

	5
	Chi sự nghiệp thể dục thể thao
	 
	               330.000 
	         0,16 

	 
	Trong đó:  Nguồn TH cải cách tiền lương
	 
	                 10.000 
	 

	6
	Chi đảm bảo xã hội
	 
	               710.000 
	         0,34 

	b
	KP Trung tâm giáo dục lao động
	 
	               300.000 
	 

	c
	Chi quà tết và trợ cấp xã hội
	 
	               410.000 
	 

	7
	Chi quản lý hành chính
	 
	            8.681.000 
	         4,16 

	a
	KP Ban chỉ đạo 03
	 
	               180.000 
	 

	b
	Kinh phí Đảng cộng sản VN cấp huyện 
	 
	            2.067.000 
	 

	 
	Tr.đó: Nguồn thực hiện cải cách tiền lương
	 
	               100.000 
	 

	c
	 Chi quản lý nhà nước
	 
	            4.644.000 
	 

	 
	Tr.đó: + KP phổ biến tuyên truyền pháp luật
	                 20.000 
	 

	 
	           + KP Ban chỉ đạo di dân tái định cư
	 
	                 50.000 
	 

	 
	           + Nguồn thực hiện cải cách tiền lương
	               160.000 
	 

	d
	Sinh hoạt phí đại biểu HĐND
	 
	                 85.000 
	 

	e
	KP hoạt động của HĐND
	 
	               198.000 
	 

	f
	Kinh phí đoàn thể, Hội
	 
	            1.507.000 
	 

	 
	Tr.đó:     + KP cuộc VĐTDĐKXDĐS khu dân cư
	                 20.000 
	 

	 
	               + KP Đại hội MTTQ huyện, xã, thị trấn
	               100.000 
	 

	 
	               + KP mua sắm tài sản các đoàn thể
	 
	               100.000 
	 

	 
	               + KP giám sát CĐ theo QĐ 80/QĐ-TTg
	                 20.000 
	 

	 
	               + Nguồn thực hiện cải cách tiền lương 
	                 30.000 
	 

	8
	Chi Trung tâm chính trị huyện
	 
	               560.000 
	         0,27 

	 
	Tr đó: Nguồn thực hiện cải cách tiền lương 
	                 20.000 
	 

	9
	Chi hỗ trợ an ninh  - quốc phòng
	 
	            1.420.000 
	         0,68 

	a
	 Chi hỗ trợ an ninh
	 
	               550.000 
	 

	b
	Chi hỗ trợ quốc phòng
	 
	               770.000 
	 

	c
	Chi thực hiện NQ 37/NQ-TW 
	 
	               100.000 
	 

	10
	Chi khác NS huyện 
	 
	            1.360.000 
	         0,65 

	 
	Tr.đó: Nguồn thực hiện cải cách tiền lương 
	 
	               140.000 
	 

	 
	   Chi đảm bảo an toàn giao thông
	 
	               200.000 
	 

	11
	Chi tạo nguồn thực hiện CCTL từ nguồn tăng thu NS năm 2007
	               137.000 
	         0,07 

	12
	Dự phòng ngân sách huỵện
	 
	            2.689.000 
	         1,29 

	 
	Dự phòng ngân sách huỵện 
	 
	            2.689.000 
	 

	III.
	Chi chương trình mục tiêu ngân sách địa phương
	               675.000 
	         0,32 

	3
	Chương trình 925 bố trí từ ngân sách
	 
	               675.000 
	 

	IV
	Chi chương trình mục tiêu ngân sách trung ương
	         23.828.000 
	       11,41 

	1
	Chương trình xoá đói giảm nghèo
	 
	               258.000 
	 

	a
	Dự án dạy nghề cho người nghèo
	 
	               150.000 
	 

	b
	Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo
	 
	                 55.000 
	 

	c
	Dự án nâng cao năng lực giảm nghèo
	 
	                 37.000 
	 

	d
	Trợ giúp pháp lý
	 
	                 10.000 
	 

	e
	Hoạt động giám sát, đánh giá
	 
	                   6.000 
	 

	2
	Chương trình 135 (Giai đoạn 2)
	 
	         11.924.000 
	 

	a
	Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng
	 
	            9.301.000 
	 

	b
	Dự án hỗ trợ sản xuất
	 
	            1.065.000 
	 

	c
	Vốn đầu tư dự án hỗ trợ sản xuất
	 
	               665.000 
	 

	d
	Đào tạo cán bộ xã, bản thuộc CT 135
	 
	               801.000 
	 

	e
	Hỗ trợ dịch vụ nâng cao đời sống nhân dân
	 
	                 53.000 
	 

	g
	Chi phí quản lý chương trình 135
	 
	                 39.000 
	 

	3
	Chương trình 134 
	 
	         10.322.000 
	 

	a
	Hỗ trợ làm nhà ở
	 
	            4.322.000 
	 

	b
	Hỗ trợ sản xuất và nước sinh hoạt
	 
	            6.000.000 
	 

	4
	CT MT giáo dục (DAĐT nghề cho nông dân)
	               170.000 
	 

	5
	Chương trình bố trí sắp xếp dân cư
	 
	            1.154.000 
	 

	a
	Vốn đầu tư phát triển các dự án di dân
	 
	               580.000 
	 

	b
	Vốn lập quy hoạch sắp xếp dân cư
	 
	               284.000 
	 

	c
	Vốn sự nghiệp
	 
	               290.000 
	 

	V
	Chi từ các nguồn thu quản lý qua ngân sách
	            6.950.000 
	         3,33 

	1
	Chi từ nguồn thu viện phí, quỹ KCB người nghèo
	            6.500.000 
	 

	2
	Chi từ nguồn thu học phí
	 
	               250.000 
	 

	3
	Chi từ nguồn thu xây dựng trường
	 
	               200.000 
	 

	VI
	Chi trợ cấp ngân sách xã
	 
	         28.313.100 
	       13,56 

	 
	DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP XÃ, THỊ TRẤN
	         31.085.000 
	    100,00 

	I
	Chi thường xuyên
	 
	         30.381.000 
	       97,74 

	1
	Chi sự nghiệp giao thông
	 
	            1.100.000 
	 

	2
	Chi sự nghiệp y tế
	 
	            1.049.000 
	 

	3
	Chi đảm bảo xã hội
	 
	            2.778.000 
	 

	4
	Chi an ninh - quốc phòng
	 
	            1.468.000 
	 

	a
	Chi cho công an viên bản, tiểu khu
	 
	               934.000 
	 

	b
	Chi phụ cấp chỉ huy dân quân tự vệ
	 
	               284.000 
	 

	c
	Chi huấn luyện DQTV
	 
	               250.000 
	 

	5
	Các khoản chi thường xuyên cấp xã
	 
	         23.485.000 
	 

	 
	Trong đó: Nguồn thực hiện cải cách tiền lương
	               270.000 
	 

	6
	Dự phòng 
	 
	               501.000 
	 

	II
	Chi chương trình mục tiêu ngân sách địa phương
	               704.000 
	         0,02 

	1
	Chi thực hiện Cuộc VĐTDĐKXD ĐSVH khu dân cư
	               352.000 
	 

	2
	Chi hỗ trợ Đội văn nghệ bản, tiểu khu
	 
	               352.000 
	 

	
	
	
	
	

	
	
	CHỦ TỊCH
	

	
	
	(Đã ký)
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Lường Văn Chựa
	

	
	
	
	
	


	Phụ lục số 03

	 PHÂN CẤP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2008

	(Kèm theo Nghị quyết số 93/NQ-HĐND ngày 22 tháng 12 năm 2007 của HĐND huyện Mộc Châu)

	
	
	
	 
	Đơn vị tính: 1.000 đồng

	SỐ TT
	NỘI DUNG CHI
	HƯỚNG DẪN CỦA TỈNH
	DỰ KIẾN DỰ TOÁN 2008 
	PHÂN CẤP

	
	
	
	
	HUYỆN 
	XÃ

	 
	TỔNG CHI NS ĐỊA PHƯƠNG
	209.661.000
	211.911.000
	180.826.000
	31.085.000


	A
	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐP
	178.883.000
	181.133.000
	150.048.000
	31.085.000

	I
	Chi đầu tư xây dựng cơ bản
	7.670.000
	9.170.000
	9.170.000
	 

	1
	Từ nguồn thu cấp quyền sử dụng đất
	2.500.000
	4.000.000
	 
	 

	 
	Tr.đó: Quy hoạch SDĐ chi tiết các xã
	600.000
	600.000
	 
	 

	2
	Chi đầu tư XDCB tập trung
	5.170.000
	5.170.000
	 
	 

	II
	Chi thường xuyên
	169.834.000
	170.584.000
	140.203.000
	30.381.000

	1
	Chi sự nghiệp kinh tế
	4.100.000
	4.300.000
	3.200.000
	1.100.000

	a
	Nguồn cải cách tiền lương
	           150.000 
	           150.000 
	          150.000 
	 

	b
	SN nông nghiệp
	 
	        1.500.000 
	       1.500.000 
	 

	c
	SN thuỷ lợi
	 
	             30.000 
	             30.000 
	 

	d
	SN lâm nghiệp
	 
	           265.000 
	          265.000 
	 

	e
	SN giao thông
	 
	           890.000 
	          890.000 
	 

	g
	 PTGTNT theo QĐ 182/QĐ-UBND
	       1.100.000 
	        1.100.000 
	 
	    1.100.000 

	h
	 Chi sự nghiệp KTTC và đô thị
	           165.000 
	           365.000 
	          365.000 
	 

	 
	 Tr.đó: Ban Quản lý chợ Km 70
	 
	           150.000 
	          150.000 
	 

	2
	Chi sự nghiệp Giáo dục 
	   111.285.000 
	   111.285.000 
	   111.285.000 
	 

	 
	Tr.đó: + Học bổng học sinh DTNT
	       1.620.000 
	        1.620.000 
	 
	 

	 
	           + Nguồn TH CC tiền lương
	       1.760.000 
	        1.760.000 
	 
	 

	3
	Chi sự nghiệp y tế
	       9.780.000 
	        9.830.000 
	       8.781.000 
	    1.049.000 

	 
	 Tr.đó: + Chi thường xuyên theo TT 119
	           290.000 
	           290.000 
	 
	       290.000 

	 
	             + KP thực hiện CSy tế bản
	           758.000 
	           758.000 
	 
	       759.000 

	 
	             + Chi khám chữa bệnh cán bộ Ban TV Huyện uỷ quản lý
	 
	             50.000 
	 
	 

	 
	             + Nguồn TH CC tiền lương
	           100.000 
	           100.000 
	 
	 

	4
	Chi sự nghiệp văn hoá thông tin
	           700.000 
	           700.000 
	          700.000 
	 

	 
	 Tr.đó: + KPTH cuộc VĐTDĐKXDĐS dân cư
	             20.000 
	             20.000 
	 
	 

	 
	             + Nguồn TH CC tiền lương
	             20.000 
	             20.000 
	 
	 

	5
	Chi sự nghiệp thể dục thể thao
	           330.000 
	           330.000 
	          330.000 
	 

	 
	Tr.đó: + Nguồn THCC tiền lương
	             10.000 
	             10.000 
	 
	 

	6
	Chi đảm bảo xã hội
	       3.838.000 
	        3.838.000 
	       1.060.000 
	    2.778.000 

	 
	Hưu trí xã
	       2.778.000 
	        2.778.000 
	 
	    2.778.000 

	 
	KP thực hiện KL 03
	           350.000 
	           350.000 
	          350.000 
	 

	 
	KP Trung tâm giáo dục lao động
	           300.000 
	           300.000 
	          300.000 
	 

	 
	Chi quà tết và trợ cấp xã hội
	           410.000 
	           410.000 
	          410.000 
	 

	7
	Chi quản lý hành chính
	     32.046.000 
	     32.166.000 
	       8.681.000 
	  23.485.000 

	a
	KP Ban chỉ đạo 03
	           110.000 
	           180.000 
	          180.000 
	 

	b
	Kinh phí ĐảngCSVN cấp huyện 
	       2.067.000 
	        2.067.000 
	       2.067.000 
	 

	 
	Tr.đó: Nguồn thực hiện CCTL
	           100.000 
	           100.000 
	          100.000 
	 

	c
	 Chi quản lý nhà nước
	       4.644.000 
	        4.644.000 
	       4.644.000 
	 

	 
	Tr.đó: + KP phổ biến tuyên truyền PL
	             20.000 
	             20.000 
	             20.000 
	 

	 
	            + KP Ban chỉ đạo di dân TĐC
	             50.000 
	             50.000 
	             50.000 
	 

	 
	            + Nguồn thực hiện CCTL
	           160.000 
	           160.000 
	          160.000 
	 

	d
	Sinh hoạt phí đại biểu HĐND
	             85.000 
	             85.000 
	             85.000 
	 

	e
	KP hoạt động của HĐND
	           198.000 
	           198.000 
	          198.000 
	 

	f
	Kinh phí đoàn thể, Hội
	       1.507.000 
	        1.507.000 
	       1.507.000 
	 

	 
	Tr.đó: + KP cuộc VĐTDĐKXDĐSKDC
	             20.000 
	             20.000 
	             20.000 
	 

	 
	          + ĐHMTTQ huyện, xã, TT
	           100.000 
	           100.000 
	          100.000 
	 

	 
	         + KP mua sắm tài sản 
	           100.000 
	           100.000 
	          100.000 
	 

	 
	        + KPGSCĐ theo QĐ 80/QĐ-TTg
	             20.000 
	             20.000 
	             20.000 
	 

	 
	        + Nguồn thực hiện CCTL
	             30.000 
	             30.000 
	             30.000 
	 

	g
	Các khoản chi thường xuyên cấp xã
	     23.435.000 
	     23.485.000 
	 
	  23.485.000 

	 
	Tr.đó: Nguồn thực hiện CCTL
	           270.000 
	           270.000 
	 
	       270.000 

	8
	Chi Trung tâm chính trị huyện
	           560.000 
	           560.000 
	          560.000 
	 

	 
	Tr đó: Nguồn thực hiện CCTL
	             20.000 
	             20.000 
	 
	 

	9
	Chi hỗ trợ an ninh  - quốc phòng
	       2.788.000 
	        2.888.000 
	       1.420.000 
	    1.468.000 

	 
	 + Chi cho công an viên tiểu khu 
	           934.000 
	           934.000 
	 
	       934.000 

	 
	 + Chi trả DQTV theo NĐ 184/NĐ-CP
	           284.000 
	           284.000 
	 
	       284.000 

	 
	 + Kinh phí huấn luyện DQTV
	           250.000 
	           250.000 
	 
	       250.000 

	 
	 + Chi hỗ trợ an ninh
	 
	           550.000 
	          550.000 
	 

	 
	Trong đó: Kinh phí thực hiện cưỡng chế đối tượng đi cai nghiện
	 
	           200.000 
	          200.000 
	 

	 
	 + Chi hỗ trợ quốc phòng
	 
	           770.000 
	          770.000 
	 

	 
	 + Chi thực hiện NQ 37/NQ-TW 
	 
	           100.000 
	          100.000 
	 

	10
	Chi khác NS huyện 
	       1.360.000 
	        1.360.000 
	       1.360.000 
	 

	 
	Tr.đó: Nguồn thực hiện CCTL
	           140.000 
	 
	 
	 

	 
	           Chi đảm bảo an toàn giao thông
	           100.000 
	           200.000 
	 
	 

	11
	Chi tạo nguồn thực hiện CCTL từ nguồn tăng thu NS năm 2007
	 
	           137.000 
	          137.000 
	 

	12
	Dự phòng ngân sách huỵện, xã 
	       3.047.000 
	        3.190.000 
	       2.689.000 
	       501.000 

	a
	Dự phòng ngân sách huỵện 
	       2.546.000 
	        2.689.000 
	       2.689.000 
	 

	b
	Dự phòng ngân sách xã
	           501.000 
	           501.000 
	 
	       501.000 

	III.
	Chi các chương trình mục tiêu ngân sách địa phương
	       1.379.000 
	        1.379.000 
	          675.000 
	       704.000 

	1
	KP thực hiện cuộc vận động TD ĐKXD ĐS dân cư cấp xã
	           352.000 
	           352.000 
	 
	       352.000 

	2
	Hỗ trợ các Đội văn nghệ bản, tiểu khu 
	           352.000 
	           352.000 
	 
	       352.000 

	3
	Chương trình 925 bố trí từ ngân sách
	           675.000 
	           675.000 
	          675.000 
	 

	B
	CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU
	     23.828.000 
	     23.828.000 
	     23.828.000 
	                  -   

	1
	Chương trình xoá đói giảm nghèo
	           258.000 
	           258.000 
	          258.000 
	 

	a
	Dự án dạy nghề cho người nghèo
	           150.000 
	           150.000 
	          150.000 
	 

	b
	Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo
	             55.000 
	             55.000 
	             55.000 
	 

	c
	Dự án nâng cao năng lực giảm nghèo
	             37.000 
	             37.000 
	             37.000 
	 

	d
	Trợ giúp pháp lý
	             10.000 
	             10.000 
	             10.000 
	 

	e
	Hoạt động giám sát, đánh giá
	               6.000 
	               6.000 
	               6.000 
	 

	2
	Chương trình 135 (Giai đoạn 2)
	     11.924.000 
	     11.924.000 
	     11.924.000 
	 

	a
	Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng
	       9.301.000 
	        9.301.000 
	       9.301.000 
	 

	b
	Dự án hỗ trợ sản xuất
	       1.065.000 
	        1.065.000 
	       1.065.000 
	 

	c
	Vốn đầu tư dự án hỗ trợ sản xuất
	           665.000 
	           665.000 
	          665.000 
	 

	d
	Đào tạo cán bộ xã, bản thuộc CT 135
	           801.000 
	           801.000 
	          801.000 
	 

	e
	Hỗ trợ dịch vụ nâng cao §SND
	             53.000 
	             53.000 
	             53.000 
	 

	g
	Chi phí quản lý chương trình 135
	             39.000 
	             39.000 
	             39.000 
	 

	3
	Chương trình 134 
	     10.322.000 
	     10.322.000 
	     10.322.000 
	 

	a
	Hỗ trợ làm nhà ở
	       4.322.000 
	        4.322.000 
	       4.322.000 
	 

	b
	Hỗ trợ sản xuất và nước sinh hoạt
	       6.000.000 
	        6.000.000 
	       6.000.000 
	 

	4
	CT MT giáo dục (DAĐT nghề cho nông dân)
	           170.000 
	           170.000 
	          170.000 
	 

	5
	Chương trình bố trí sắp xếp dân cư
	       1.154.000 
	        1.154.000 
	       1.154.000 
	 

	a
	Vốn đầu tư phát triển các dự án di dân
	           580.000 
	           580.000 
	          580.000 
	 

	b
	Vốn lập quy hoạch sắp xếp dân cư
	           284.000 
	           284.000 
	          284.000 
	 

	c
	Vốn sự nghiệp
	           290.000 
	           290.000 
	          290.000 
	 

	C
	CHI TỪ CÁC NGUỒN THU QL QUA NSNN
	       6.950.000 
	        6.950.000 
	       6.950.000 
	                  -   

	1
	Chi từ nguồn thu viện phí, quỹ KCB người nghèo
	       6.500.000 
	        6.500.000 
	       6.500.000 
	 

	2
	Chi từ nguồn thu học phí
	           250.000 
	           250.000 
	          250.000 
	 

	3
	Chi từ nguồn thu xây dựng trường
	           200.000 
	           200.000 
	          200.000 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	CHỦ TỊCH

	
	
	(Đã ký)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Lường Văn Chựa

	
	
	
	
	
	


	Phụ lục số 05
DỰ TOÁN BỔ SUNG TRỢ CẤP CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH CÁC XÃ,  THỊ TRẤN

	(Kèm theo Nghị quyết số 93/NQ-HĐND ngày 22 tháng 12 năm 2007 của HĐND huyện Mộc Châu)

	
	
	
	
	
	
	Đơn vị: 1.000 đồng

	Số TT
	Tên các xã,          thị trấn
	Tổng thu NSNN trên địa bàn
	Trong đó: Điều tiết NS xã, thị trấn
	Tổng chi  ngân sách xã
	Bổ sung từ NS cấp huyện cho cấp xã

	
	
	
	
	
	Tổng số
	Bổ sung cân đối
	Bổ sung có mục tiêu

	 
	Tổng số
	      2.537.900 
	     2.005.900 
	     29.987.903 
	    27.982.003 
	    27.089.603 
	       892.400 

	1
	Lóng Sập
	           50.000 
	          29.800 
	       1.258.567 
	      1.228.767 
	      1.146.367 
	         82.400 

	2
	Xuân Nha
	           10.000 
	            4.000 
	          911.086 
	         907.086 
	         883.336 
	         23.750 

	3
	Chiềng Khừa
	           11.000 
	            7.000 
	          982.073 
	         975.073 
	         934.873 
	         40.200 

	4
	Tân Hợp
	           13.000 
	            7.000 
	       1.253.766 
	      1.246.766 
	      1.214.366 
	         32.400 

	5
	Suối Bàng
	           11.000 
	            7.000 
	       1.114.613 
	      1.107.613 
	      1.073.613 
	         34.000 

	6
	M​ường Men
	             9.000 
	            4.000 
	          916.561 
	         912.561 
	         882.561 
	         30.000 

	7
	Lóng Luông
	           59.500 
	          49.300 
	          842.906 
	         793.606 
	         768.806 
	         24.800 

	8
	Vân Hồ
	           71.000 
	          57.400 
	       1.137.963 
	      1.080.563 
	      1.047.763 
	         32.800 

	9
	Quang Minh
	           16.000 
	          12.000 
	          804.718 
	         792.718 
	         776.318 
	         16.400 

	10
	Mư​ờng Tè
	           14.000 
	            9.000 
	          956.228 
	         947.228 
	         922.828 
	         24.400 

	11
	Song Khủa
	           22.000 
	          14.000 
	          974.225 
	         960.225 
	         932.025 
	         28.200 

	12
	Tô Múa
	           66.500 
	          54.400 
	       1.152.272 
	      1.097.872 
	      1.065.072 
	         32.800 

	13
	Chiềng Khoa
	           44.500 
	          32.100 
	       1.213.396 
	      1.181.296 
	      1.158.496 
	         22.800 

	14
	Phiêng Luông
	           38.000 
	          26.500 
	          793.016 
	         766.516 
	         745.716 
	         20.800 

	15
	Chiềng Yên
	           32.000 
	          22.100 
	       1.527.613 
	      1.505.513 
	      1.474.713 
	         30.800 

	16
	Hua Păng
	           56.400 
	          44.300 
	          971.754 
	         927.454 
	         904.654 
	         22.800 

	17
	Nà M​ường
	           67.500 
	          55.000 
	          918.699 
	         863.699 
	         834.899 
	         28.800 

	18
	Quy Hư​ớng
	           29.000 
	          21.100 
	       1.000.542 
	         979.442 
	         952.642 
	         26.800 

	19
	Tân Lập
	         124.000 
	        103.000 
	       1.171.731 
	      1.068.731 
	      1.029.931 
	         38.800 

	20
	Chiềng Hắc
	           91.000 
	          70.200 
	          934.896 
	         864.696 
	         841.896 
	         22.800 

	21
	M​ường Sang
	         100.000 
	          77.900 
	          881.099 
	         803.199 
	         780.399 
	         22.800 

	22
	Chiềng Sơn
	         170.000 
	        149.500 
	       1.176.676 
	      1.027.176 
	         970.776 
	         56.400 

	23
	Đông Sang
	           65.000 
	          49.400 
	          868.712 
	         819.312 
	         792.512 
	         26.800 

	24
	Liên Hoà
	           10.000 
	            6.000 
	          805.868 
	         799.868 
	         777.468 
	         22.400 

	25
	Tà Lại
	           28.500 
	          21.500 
	          863.702 
	         842.202 
	         823.402 
	         18.800 

	27
	TT Nông Trường
	      1.309.000 
	     1.064.400 
	       1.736.824 
	         672.424 
	         593.624 
	         78.800 

	28
	Chiềng Xuân
	           10.000 
	            4.000 
	          880.327 
	         876.327 
	         852.127 
	         24.200 

	29
	Tân Xuân
	           10.000 
	            4.000 
	          988.570 
	         984.570 
	         958.920 
	         25.650 

	30
	Mua sắm TSCĐ
	 
	 
	          394.500 
	         394.500 
	         394.500 
	 

	 
	Dự phòng chi SNGT
	 
	 
	            54.000 
	           54.000 
	           54.000 
	 

	31
	Dự phòng
	 
	 
	          501.000 
	         501.000 
	         501.000 
	 

	
	
	
	CHỦ TỊCH

	
	
	
	
	(Đã ký)
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Lường Văn Chựa

	
	
	
	
	
	
	
	


	Phụ lục số 06

	 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2008

	(Kèm theo Nghị quyết số 93/NQ-HĐND ngày 22 tháng 12 năm 2007 của HĐND huyện Mộc Châu)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	§¬n vÞ: 1.000 ®ång

	Số TT
	Các cơ quan đơn vị
	Tổng số
	Chi đầu tư phát triển
	Chi thường xuyên
	Chi CTMT quốc gia
	Chương trình 135
	Dự án 5 triệu ha rừng
	Chi TH một số nhiệm vụ mục tiêu khác

	
	
	
	Tr.đó: Đầu t​ư XDCB
	Trong đó
	Tổng số
	Bao gồm
	
	
	
	

	
	
	
	Tổng số
	Vốn trong nước
	Vốn nước ngoài
	Giáo dục ĐT&DN
	Khoa học CN
	
	Chi thư​ờng xuyên
	Chi không thường xuyên
	
	
	
	

	 
	Tổng số
	      180.826.000 
	    9.170.000 
	    9.170.000 
	           -   
	            -   
	 
	       146.895.000 
	          126.514.000 
	         20.381.000 
	     14.785.000 
	     9.301.000 
	          -   
	        675.000 

	I
	Các cơ quan đơn vị  huyện
	      179.319.000 
	    9.170.000 
	    9.170.000 
	           -   
	            -   
	         -   
	       145.388.000 
	          125.297.000 
	         20.091.000 
	     14.785.000 
	     9.301.000 
	          -   
	        675.000 

	1
	Huyện uỷ
	          2.247.000 
	                 -   
	 
	 
	 
	 
	           2.247.000 
	              2.055.000 
	              192.000 
	 
	 
	 
	 

	2
	Văn phòng HĐND-UBND
	          3.512.000 
	                 -   
	 
	 
	 
	 
	           3.512.000 
	              2.726.000 
	              786.000 
	 
	 
	 
	 

	3
	Phòng Nội vụ - LĐTBXH
	          1.224.000 
	                 -   
	 
	 
	 
	 
	              796.000 
	                 321.000 
	              475.000 
	          428.000 
	 
	 
	 

	4
	Thanh tra Nhà n​ước huyện
	             274.000 
	 
	 
	 
	 
	 
	              274.000 
	                 224.000 
	                50.000 
	 
	 
	 
	 

	5
	Phòng Dân tộc
	          2.897.000 
	                 -   
	 
	 
	 
	 
	              274.000 
	                 229.000 
	                45.000 
	       2.623.000 
	 
	 
	 

	6
	Ban Bồi thư​ờng GPMB
	             161.000 
	                 -   
	 
	 
	 
	 
	              161.000 
	                 141.000 
	                20.000 
	 
	 
	 
	 

	7
	TT Văn hoá
	          1.030.000 
	                 -   
	 
	 
	 
	 
	           1.030.000 
	                 421.000 
	              609.000 
	 
	 
	 
	 

	8
	Trạm Khuyến nông
	          1.400.000 
	                 -   
	 
	 
	 
	 
	           1.400.000 
	                 843.000 
	              557.000 
	 
	 
	 
	 

	9
	TT Bồi d​ưỡng Chính trị
	             560.000 
	                 -   
	 
	 
	 
	 
	              560.000 
	                 205.000 
	              355.000 
	 
	 
	 
	 

	10
	Phòng Giáo dục
	      101.155.000 
	                 -   
	 
	 
	 
	 
	       101.155.000 
	          101.155.000 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Trư​ờng cấp 2 + 3 Chiềng Ve
	          4.310.000 
	                 -   
	 
	 
	 
	 
	           4.310.000 
	              4.040.000 
	              270.000 
	 
	 
	 
	 

	12
	TT Giáo dục TX
	          2.100.000 
	                 -   
	 
	 
	 
	 
	           2.100.000 
	              1.650.000 
	              450.000 
	 
	 
	 
	 

	13
	Tr​ường PTDTNT
	          3.720.000 
	                 -   
	 
	 
	 
	 
	           3.720.000 
	              3.320.000 
	              400.000 
	 
	 
	 
	 

	14
	Phòng Y tế
	          3.780.000 
	                 -   
	 
	 
	 
	 
	           3.780.000 
	              3.780.000 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	TT Y tế dự phòng
	          1.201.000 
	                 -   
	 
	 
	 
	 
	           1.201.000 
	              1.087.000 
	              114.000 
	 
	 
	 
	 

	16
	Bệnh viện đa khoa
	        10.300.000 
	                 -   
	 
	 
	 
	 
	         10.300.000 
	              3.100.000 
	           7.200.000 
	 
	 
	 
	 

	17
	Các đơn vị khác
	        39.448.000 
	    9.170.000 
	    9.170.000 
	 
	 
	 
	           8.568.000 
	 
	           8.568.000 
	     11.734.000 
	     9.301.000 
	 
	        675.000 

	II
	Chi hỗ trợ các tổ chức xã hội và xã hội nghề nghiệp
	          1.507.000 
	                 -   
	                 -   
	           -   
	            -   
	 
	           1.507.000 
	              1.217.000 
	              290.000 
	                    -   
	                  -   
	          -   
	                  -   

	1
	Khối Đoàn thể
	          1.507.000 
	 
	 
	 
	 
	 
	           1.507.000 
	              1.217.000 
	              290.000 
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	Lường Văn Chựa
	
	


	Phụ lục số 07

	CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH CÁC XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2008

	(Kèm theo Nghị quyết số 93/NQ-HĐND ngày 22 tháng 12 năm 2007 của HĐND huyện Mộc Châu)

	
	
	
	Đơn vị: 1.000 đồng

	Số TT
	Chỉ tiêu
	 
	Dự toán năm 2008

	A
	NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN
	 

	I
	Nguồn thu ngân sách cấp huyện
	        209.139.100 

	1
	Thu ngân sách cấp huyện hưởng theo phân cấp
	         21.923.100 

	 
	 - Các khoản thu ngân sách cấp huyện hưởng 100 %
	          21.533.100 

	 
	 - Các khoản thu ngân sách phân chia phần ngân sách huyện hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)
	              390.000 

	2
	Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh
	       187.216.000 

	 
	 - Bổ sung cân đối
	 
	        162.009.000 

	 
	 - Bổ sung có mục tiêu
	 
	          25.207.000 

	3
	Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước chuyển sang
	 

	II
	Chi ngân sách cấp huyện

 
	209.139.100

	
	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện theo phân cấp (không kể số bổ sung cho ngân sách cấp dưới)
	       180.826.000 

	2
	Bổ sung cho ngân sách xã, thị trấn
	         28.313.100 

	 
	 - Bổ sung cân đối
	 
	          27.387.900 

	 
	 - Bổ sung có mục tiêu
	 
	              925.200 

	3
	Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau
	 

	B
	NGÂN SÁCH XÃ, THỊ TRẤN
	 

	I
	Nguồn thu ngân sách xã, thị trấn
	          31.085.000 

	1
	Thu ngân sách cấp xã, thị trấn hưởng theo phân cấp
	           2.771.900 

	 
	 - Các khoản thu ngân sách cấp xã hưởng 100 %
	           1.861.900 

	 
	 - Các khoản thu ngân sách phân chia phần ngân sách xã, thị trấn hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)
	              910.000 

	2
	Thu bổ sung từ ngân sách cấp huyện
	         28.313.100 

	 
	 - Bổ sung cân đối
	 
	          27.387.900 

	 
	 - Bổ sung có mục tiêu
	 
	              925.200 

	II
	Chi ngân sách xã, thị trấn
	          31.085.000 
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	Lường Văn Chựa


